CÔNG KHAI KẾT QUẢ KIỂM TOÁN
Dự án nhà máy thép cán nguội Phú Mỹ
I. Phạm vi và giới hạn kiểm toán

1. Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành Nhà máy thép cán nguội Phú Mỹ, giá trị báo cáo được kiểm toán là 1.430.275.200.993đ đạt 98,9% số báo cáo.
2. Giới hạn kiểm toán
- Không kiểm toán các gói thầu có giá trị khối lượng nhỏ (gói thầu số 28, 27, 18), chi phí thẩm định báo cáo NCKT, thẩm định thiết kế, thẩm định tổng dự toán, chi phí khởi công, chi phí vệ sinh mặt bằng toàn nhà máy, chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí lập báo cáo kết quả đấu thầu, chi phí giám định, chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; không kiểm tra hiện trường kích thước những kết cấu bị che khuất (móng, đào đất…), số lượng, chất lượng, xuất xứ, chủng loại chi tiết máy móc, thiết bị đã được lắp đặt vì nhà máy hoạt động 24/24 giờ; không kiểm định chất lượng hạng mục công trình;

- Không kiểm tra, đối chiếu hoá đơn chứng từ tại các nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị và dịch vụ; không tính toán khối lượng từ bản vẽ hoàn công phần kết cấu thép Gói thầu 21, các móng máy Gói thầu 22, hệ thống cáp điện hạng mục Điện động lực của Gói thầu 24 vì không đủ bản vẽ chi tiết và nhiều bản vẽ không đủ kích thước.
II. Khái quát tình hình dự án 

Dự án Nhà máy thép cán nguội Phú Mỹ được đầu tư theo Quyết định số 983/QĐ-TTg ngày 06/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Địa điểm xây dựng Dự án tại khu công nghiệp Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

1. Mục đích đầu tư: Sản xuất thép cán nguội cung cấp cho nhu cầu sử dụng của nền kinh tế quốc dân.
2. Quy mô đầu tư: Dự án thuộc nhóm A, được xây dựng kiên cố, kết cấu khung thép hoặc bê tông cốt thép, bảo đảm độ bền vững và các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng. Công suất 205.000tấn/năm; thép cán nguội dạng cuộn có chiều dày 0,15 - 0,18mm, rộng 650 - 1.250mm.

3. Một số chỉ tiêu khác

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Thép Việt Nam. Ban quản lý Dự án Nhà máy thép cán nguội Phú Mỹ giúp chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện Dự án.

- Tổng mức đầu tư Dự án tạm tính là 1.878.910.000.000đ. 

- Tổng dự toán là 1.806.718.089.648đ, trong đó: Chi phí xây lắp: 262.808.648.707đ; Chi phí thiết bị: 1.124.315.179.267đ; Chi phí khác: 255.347.415.797đ; Chi phí dự phòng: 164.246.845.877đ.     

- Thời gian khởi công và hoàn thành Dự án: Dự án được khởi công 27/7/2003, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 01/02/2006. 

- Vốn đầu tư thực hiện: Theo Báo cáo quyết toán dự án do Ban quản lý dự án lập ngày 30/11/2007, vốn đầu tư thực hiện đề nghị quyết toán là 1.445.080.979.125đ, trong đó: Chi phí xây dựng: 246.503.050.139đ; chi phí thiết bị: 899.403.125.465đ; chi phí khác: 299.174.803.521đ.

III. Kết quả kiểm toán

1. Nguồn vốn đầu tư (đến 30/11/2007): Tổng nguồn vốn là 1.455.602.079.532đ, trong đó Nguồn vốn tự có 145.426.502.432đ, Nguồn vốn vay 1.310.175.577.100đ (Chênh lệch: Không).




2. Vốn đầu tư thực hiện

     Đơn vị: đồng

	TT
	ChØ tiªu
	Sè b¸o c¸o
	Gi¸ trÞ b¸o c¸o ®­îc kiÓm to¸n
	Sè kiÓm to¸n
	Chªnh lÖch

	A
	B
	1
	2
	3
	4 = 3-2

	1
	Chi phÝ x©y dùng
	246.503.050.139
	238.140.669.387
	236.859.033.682
	-1.281.635.705

	2
	Chi phÝ thiÕt bÞ
	899.403.125.465
	895.430.741.264
	895.943.954.362
	513.213.098

	3
	Chi phÝ kh¸c
	299.174.803.521
	296.703.790.342
	296.651.822.118
	-51.968.224

	 
	Céng
	1.445.080.979.125
	1.430.275.200.993
	1.429.454.810.162
	-820.390.831


* Nguyên nhân chênh lệch:

Chi phí xây dựng giảm: 1.281.635.705đ, trong đó: Sai đơn giá: 73.730.408đ, sai khối lượng: 1.241.863.401đ, sai số học (tăng): 46.868.041đ, sai hệ số giảm giá: 12.909.937đ; Chi phí thiết bị tăng: 513.213.098đ, do hạch toán tỷ giá ngoại tệ không đúng ngày bàn giao; Chi phí khác giảm: 51.968.224đ, do hạch toán tỷ giá ngoại tệ không đúng ngày nghiệm thu.

3. Tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng

Đến thời điểm 31/12/2007 nợ phải trả cho các nhà thầu do KTNN xác nhận là 80.687.416.946đ, giảm 1.281.635.705đ do giảm trừ giá trị khối lượng quyết toán. 

4. Xác nhận số liệu cơ bản của Dự án theo kết quả kiểm toán


Đoàn kiểm toán xác nhận số liệu cơ bản của Dự án theo kết quả kiểm toán như sau: Nguồn vốn (đến ngày 30/11/2007): 1.455.602.079.532đ; vốn đầu tư thực hiện: Số báo cáo: 1.445.080.979.125đ, vốn đầu tư thực hiện được kiểm toán: 1.430.275.200.993đ, vốn đầu tư thực hiện xác nhận trên giá trị được kiểm toán: 1.429.454.810.162đ, chênh lệch: -820.390.831đ.

 5. Chấp hành các luật, quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; chế độ quản lý tài chính, kế toán và văn bản pháp luật khác có liên quan


5.1. Chấp hành Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

* Những mặt đã làm được
- Dự án đã nêu đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, phân tích chi tiết các yếu tố thị trường, tài chính và môi trường; đề xuất cơ cấu sản phẩm phù hợp với dự báo nhu cầu về thép tấm và lá cán nguội đến năm 2010; đề xuất quy trình công nghệ và quy cách của các thiết bị chính phù hợp với cơ cấu sản phẩm; đề xuất địa điểm nhà máy phù hợp với cơ sở hạ tầng sẵn có.
- Công tác khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, phê duyệt theo các quy định, nhìn chung đảm bảo trình tự, đầy đủ thủ tục, đáp ứng được tiến độ và đúng thẩm quyền.
- Công tác giám sát thực hiện theo các quy định, sự phối hợp tốt và kịp thời giữa hai nhà thầu tư vấn giám sát giúp Ban quản lý dự án, các nhà thầu xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị xử lý những phát sinh, thay đổi đáp ứng tiến độ thi công công trình và quản lý chất lượng công trình.
- Công tác quản lý chất lượng công trình theo quy trình, quy định, các hồ sơ và biểu mẫu kiểm soát được lập đầy đủ. Vật tư, vật liệu, cấu kiện đưa vào xây dựng đều được kiểm tra chất lượng và lưu giữ mẫu thí nghiệm. Thiết bị nhập khẩu đều được xác nhận xuất xứ, giám định về số lượng, tình trạng và tính đồng bộ của thiết bị, tổ chức chạy thử đúng quy trình. Các hạng mục, công việc, gói thầu hoàn thành được nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công, quyết toán theo quy định.
- Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, dự thầu, xét thầu cơ bản được thực hiện theo các quy định; các nhà thầu được lựa chọn cơ bản đáp ứng được các yêu  cầu về xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị, các dịch vụ và có tính cạnh tranh.

* Những mặt còn thiếu sót, tồn tại 

- Một số hạng mục bản vẽ thiết kế không chi tiết, không đầy đủ; dự toán chưa chính xác (Gói thầu số 20, 21, 24). Trách nhiệm này thuộc về nhà thầu tư vấn là Liên danh INFICO và NAGECCO, Tổng công ty Thép Việt Nam.

- Một số gói thầu không có đầy đủ bản vẽ hoàn công, vẽ hoàn công thiếu kích thước thực tế thi công (Gói thầu số 21, 22, 24). Trách nhiệm này thuộc về các nhà thầu xây lắp gồm Liên danh Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) và Công ty TNHH Zamil Steel Việt Nam, Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA), Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghệ Sài Gòn (TECHGEL), tổ chức tư vấn giám sát là Liên danh INFICO và NAGECCO, Ban quản lý dự án.
- Công tác nghiệm thu khối lượng một số công việc chưa chính xác, chỉ căn cứ vào khối lượng trúng thầu, còn cao hơn khối lượng thi công thực tế (Gói thầu số 2, 3, 20, 21). Trách nhiệm này thuộc về các nhà thầu xây lắp gồm Công ty Đầu tư phát triển xây dựng, Tổng công ty VINACONEX, Liên danh Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI) và Công ty Lắp máy điện nước VB, Liên danh Tổng công ty VINACONEX và Công ty TNHH Zamil Steel Việt Nam; tổ chức tư vấn giám sát là Liên danh INFICO và NAGECCO; Ban quản lý dự án. 

- Quyết toán công việc sơn lót nền phân xưởng tẩy rửa của Gói thầu 23 không đúng với nội dung nghiệm thu và bản vẽ hoàn công. Trách nhiệm này thuộc về nhà thầu xây lắp là Tổng công ty Xây dựng công nghiệp, Ban quản lý dự án.
 - Quyết toán vào giá trị công trình chi phí thuê đất, lãi tiền vay sau khi công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng. Trách nhiệm này thuộc về Ban quản lý dự án và Tổng công ty Thép Việt Nam.
 - Công tác đấu thầu còn một số tồn tại trong việc xác định khối lượng dự thầu (Gói thầu số 20, 22), xác định giá đánh giá (Gói thầu số 04, 06, 24). Trách nhiệm này thuộc về đơn vị lập hồ sơ mời thầu là Tổng công ty Thép Việt Nam, tổ chức tư vấn xét thầu là Liên danh INFICO và NAGECCO, Ban quản lý dự án.

5.2. Chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán 

* Những mặt đã làm được
Công tác quản lý tài chính, kế toán của Ban quản lý dự án cơ bản thực hiện theo các quy định hiện hành. Bộ máy kế toán đáp ứng được yêu cầu công việc, sổ kế toán, chứng từ ghi chép rõ ràng, đúng nội dung, lưu trữ theo quy định.

* Những mặt còn thiếu sót, tồn tại: Xác định tỷ giá hạch toán không đúng với thời điểm bàn giao tài sản của một số hạng mục. 

 3. Đánh giá về tiến độ, chất lượng và mục tiêu Dự án đã đạt được
Thời gian thực hiện Dự án kéo dài, tuy nhiên thời gian thi công nhanh, vượt tiến độ theo kế hoạch. Dự án hoàn thành cơ bản bảo đảm chất lượng, tất cả các hạng mục xây dựng, máy móc thiết bị đều đã được đưa vào sử dụng và hoạt động ổn định, công suất sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận đều vượt so với dự án đề ra. Nhìn chung chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép nguội Phú Mỹ là đúng đắn và Dự án đang hoạt động có hiệu quả.

IV. Kiến nghị

1. Đối với Ban quản lý dự án  


1.1. Điều chỉnh sổ kế toán, Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành theo ý kiến kết luận của KTNN.

1.2. Xử lý về tài chính: Thu hồi về Tổng công ty Thép Việt Nam:        430.316.461đ; Giảm thanh toán cho nhà thầu: 851.319.244đ.

(Kiến nghị thu hồi, giảm thanh toán trên đây căn cứ vào số dư nợ phải trả theo sổ kế toán tại thời điểm 31/3/2008 là 2.014.414.895đ - có danh sách kèm theo).
- Tăng giá trị quyết toán công trình do điều chỉnh tỷ giá: 461.244.874đ (trong đó, tăng: 513.213.098đ, giảm: 51.968.224đ).
1.3. Thu thập, hoàn chỉnh bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu khối lượng, các báo cáo quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành của một số hạng mục, công việc còn chưa thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng quy định đã nêu tại phần kết quả kiểm toán để thực hiện quản lý, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định.

1.4. Kiểm tra lại khối lượng đào đất mương thải bao gồm công tác đào, đắp, vận chuyển với giá trị 1.476.904.127đ của Hạng mục Tổng mặt bằng mương thải (Gói thầu 20) vì giữa diễn giải khối lượng tại bản dự toán (8.300m3), khối lượng mời thầu (83.000m3), khối lượng quyết toán (43.995m3) có chênh lệch lớn, trong lúc Đoàn kiểm toán chỉ có điều kiện kiểm tra trên hồ sơ, để đối chiếu với hồ sơ nghiệm thu, quyết toán theo quy định. 
2. Đối với Tổng công ty Thép Việt nam
2.1. Chỉ đạo Ban quản lý dự án và các bộ phận liên quan thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
2.2. Căn cứ kết quả kiểm toán để thẩm định, phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành.

2.3. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, tồn tại đã nêu trên để có hình thức xử lý cho phù hợp.
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